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	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Tổng
%

	
	
	
	
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	

	I
	
Đọc hiểu
	Văn bản thơ (thơ Hồ Chí Minh)
	5
	2
	15%
	2
	20%
	1
	5%
	40%

	II
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	1
	5 %
	10%
	5%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	1
	10%
	10%
	20%
	40%

	Tỉ lệ
	
	30%
	40%
	30%
	100%

	Tổng
	7
	100%



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KÌ II- MÔN NGỮ VĂN LỚP 12
(Năm học 2025-2026)

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ HCM
	Nhận biết: 
- Nhận biết dấu hiệu xác định thể thơ.
- Nhận biết hình ảnh, từ ngữ.
Thông hiểu:
- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
-Hiểu được nội dung bài thơ
Vận dụng:
- Rút ra được bài học do văn bản gợi ra. 
	2 câu TL

	1câu TL
	1 câu TL

	2
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong văn bản.
	Nhận biết:
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được vẻ đẹp của nhân vật, những đặc sắc nghệ thuật của văn bản
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm, đánh giá về giá trị của thông điệp đối với mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*

	
	
	Viết bài văn NLXH về một vấn đề liên quan đến tuỏi trẻ ( Cách ứng xử trong mối quan hệ với gia đình và xã hội)
	*Nhận biết:
- Giới thiệu và dẫn dắt được vấn đề cần bàn luận
-Nêu được vấn đề cần bàn luận
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề:những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
*Thông hiểu:
-Triển khai vấn đề cần bàn luận
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
*Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với bản thân.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
	1*
	1*
	1*
















	
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: NGỮ VĂNĐỀ CHÍNH THỨC



         (Đề gồm có 01 trang)
	
KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 
2025-2026
Môn: NGỮ VĂN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



I.PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
  Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi ở dưới:
Cảnh khuya
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
    Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
                                    Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
( Hồ Chí Minh)
Câu 1 (0,75 điểm) Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2 (0,75 điểm) Tìm các từ ngữ, hình ảnh chỉ thiên nhiên trong bài thơ trên.
Câu 3 (1,0 điểm) Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong 2 câu thơ sau:  
  "Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.".

Câu 4 (1,0 điểm) Anh/chị nêu nội dung khái quát của bài thơ trên.
Câu 5 (0,5 điểm) Từ nội dung của bài thơ, Anh/ chị hãy rút ra bài học cho bản thân.
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
1. Câu 1 (2,0 điểm) 
Anh/ Chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ “ Cảnh khuya” ở phần Đọc- hiểu
2. Câu 2. (4.0 điểm)
 Anh/ Chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn về vấn đề về vai trò của tình cảm gia đình đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hiện đại.
				……….HẾT ………..


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	-
	1
	-Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt/ tứ tuyệt (0,25đ)
- Dấu hiệu: Mỗi dòng thơ có 7 tiếng, có 4 dòng thơ ( 0,5đ)
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75  điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	 0,75

	
	2
	Hình ảnh thiên nhiên: Tiếng suối; trăng ; cây cổ thụ; hoa
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời đúng cứ 1 hình ảnh: 0.25 điểm.
	0,75

	
	3
	- Tác dụng của biện pháp so sánh: 
+ Chỉ ra từ ngữ so sánh: Tiếng suối trong như tiếng hát xa
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm, sinh động, hấp dẫn.
+ Làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo, êm dịu và vang vọng của tiếng suối
+ Thể hiện tình yêu thiên của Bác Hồ
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 01 ý : 0,25 điểm
- Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo được các ý trên vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	Nội dung khái quát của bài thơ :
-Bức tranh thiên nhiên núi rừng Việt Bắc vào đêm trăng thanh tĩnh, thơ mộng.
-Nỗi lo lắng của Bác Hồ đối với vận mệnh đất nước
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 01 ý : 0,5 điểm
- Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo được các ý trên vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	
	5
	Học sinh rút ra bài học với bản thân, có lí giải hợp lí, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội
Gợi ý:
- Bài học về tình yêu thiên nhiên
- Bài học về tình yêu nước.
- Sống phải có trách nhiệm với tổ quốc
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời 1 trong các ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương :0,5 điểm
	0,5

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Bác trong bài thơ “ Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh).
	2.0

	
	
	a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo  được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
-Vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp tâm hồn của Bác trong bài thơ.
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành

	0.5

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai đoạn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
 Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của đoạn văn nghị luận. Có thể đạt các ý sau:
- Bài thơ “ Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh thể hiện :
+Tâm hồn nhạy cảm, tinh tế trước vẻ đẹp thiên nhiên.
+ Tấm lòng lo cho dân, cho nước.
+ Sự hòa quyện giữa tâm hồn nghệ sĩ và cốt cách của một người chiến sĩ.
- Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật với bố cục chặt chẽ, hài hòa; cách gieo vần, đối câu và sử dụng nhịp điệu tạo cảm giác mượt mà, uyển chuyển; sử dụng ngôn ngữ gần gũi, tươi sáng.
-Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
.* Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc,  thuyết phục: 1,25-  1,5 điểm.
- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 1,0 điểm.
- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm 
	1.5

	
	2
	Anh/ Chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn về vấn đề: tình cảm gia đình đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hiện đại.
	4.0

	
	
	a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo  được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
-Vấn đề cần nghị luận:. tình cảm gia đình đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hiện đại.
-Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
-Bằng chứng: Từ thực tế đời sống
	1,0

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai đoạn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
b1. Viết được mở bài và kết bài cho bài văn NLXH
-Mở bài: giới thiệu được vấn đề cần nghị luận
- Kết bài: Khẳng định được vấn đề cần nghị luận
b2. Giải thích được vấn đề nghị luận
 * Giải thích: Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng giữa những người máu mủ ruột rà, trước hết đó chính là tình cảm của những người trong gia đình dành cho nhau
*Bàn luận:
- Vì sao tình cảm gia đình càng trở nên cần thiết hơn trong đời sống hiện đại ?
+ Cuộc sống hiện đại vội vã, nhiều xô bồ, gia đình chính là bến đỗ bình yên  giúp mỗi người trẻ lấy lại năng lượng
+ Gia đình cũng sẽ giúp chúng ta chắp cánh ước mơ
+ Gia đình là động lực để ta không ngừng phấn đấu, cố gắng…. 
…….
 (Học sinh lấy dẫn chứng trong đời sống để chứng minh)
- Mỗi chúng ta cũng cần có trách nhiệm xậy dựng, gìn giữ, yêu thương những thành viên trong gia đình
- Phê phán những người không coi trọng, quan tâm đến gia đình
* Bài học nhận thức và hành động
3. Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.

	3,0

0,5




0,5



1,0










0,5


	
	
	 .b3. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; sử dụng kết hợp các thao tác nghị luận để tăng sức thuyết phục; sáng tạo trong cách diễn đạt, văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng (3,5 - 4,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (2,5- 3,5 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (1,0 – 2,5 điểm).
 - Không làm bài hoặc viết vấn đề không liên quan: 0 điểm
	0.5

	Tổng điểm
	10.0










